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STT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú

I Võ cổ truyền

1

Giáp:

Chất liệu: Simili, vải kaki, mút và cao su

Màu sắc: xanh đỏ

Bộ 20

2

Đỡ đấm:

Chất liệu: da thật

Màu sắc: nhiều màu

Cặp 20

3

Găng:

Vật liệu: Simily cao cấp, bên trong độn mouse mền 

Màu sắc: Đỏ, Xanh, đen

Bộ 20

4

Nón:

Vật liệu: Simily cao cấp, bên trong độn mouse mền 

Màu sắc: Đỏ, Xanh, đen

Cái 20

5

Võ phục:

Chất liệu: Vải Kaki

Màu sắc: xanh

Bộ 55

6

 Đai võ:

Được may bằng vải Kaki hoặc vải Si cao cấp với đường may chắc 

chắn, tỉ mỉ

Sử dụng được trong thời gian dài mà không bị phai màu, đứt chỉ hay 

bị rách

Sản phẩnm có thêu chữ các môn võ 

 Cái 55

7

Bảo vệ ống quyển thi đấu:

Chất liệu: Bên ngoài da, bên trong mút xốp

Màu sắc: xanh, đỏ

Đôi 55

8

Bảo vệ cẳng tay thi đấu:

Chất liệu: Simili, vải, mút, Băng thun

Màu sắc: Trắng

Đôi 55

9

Quần áo ép kg thi đấu:

Chất liệu: Nhựa, thun.

Size: M, L, XL, XXL.

Bộ 20

10

Bảo hộ răng:

Chất liệu: Làm bằng nhựa dẻo

Sản phẩm dùng để bảo hộ răng gồm bảo vệ cả hàm trên và hàm dưới.

Cái 55

11

Bảo hộ hạ bộ:

Chất liệu: Simili, Vinyl, Hard plastic cup, Băng thun.

Màu sắc: Trắng.

size S, M, L.

Cái 55

12
Dây nhẩy:

Chất liệu: Dây cao su tổng hợp đặc, tay cầm bọc chắc chắn
Cái 55

13
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 110

14

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 110
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15

Vớ tập luyện:

Thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 110

16

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110 cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 55

17

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm * rộng 20 cm * cao 20 cm.

Chất liệu: Vải gai bền bỉ, dày dặn

Cái 55

II Điền kinh

1 Giày đinh chuyên dụng Đôi 34

2

Giày chạy khởi động:

Size:36-44. Chất liệu, Vải bố, đế cao su mềm có gai.

Giầy chính hàng bám sân khi chạy điền kinh.

Đôi 34

3

Thảm nằm tập thể lực:

Chất liệu: Nhựa PVC

- Kích thước: 173 cm x 61 cm x 0.6 cm.

Màu sắc: Hồng, đen, nâu, cam

Tấm 34

4

 Quần áo thi đấu:

Chất liệu: Thun co giãn Size: S - XXL 

Màu sắc: Nhiều màu 

 Bộ 34

5
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 68

6

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 68

7

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 68

8

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110 cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 34

9

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm * rộng 20 cm * cao 20 cm. Chất liệu: Vải gai 

bền bỉ, dày dặn. 

Cái 34

III Taekwondo

1

Giáp bảo vệ tập luyện và thi đấu:

Chất liệu: Simili cao cấp, nhựa EVA

Màu sắc: Xanh - Đỏ

Cái 9
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2

Võ phục Taekwondo:

Chất liệu: Vải trắng Jacquard B, 65% P, 35 % C

Trọng lượng: 250 Gram

Bộ 9

3

 Đai võ:

Được may bằng vải Kaki hoặc vải Si cao cấp với đường may chắc 

chắn, tỉ mỉ

Sử dụng được trong thời gian dài mà không bị phai màu, đứt chỉ hay 

bị rách

Sản phẩm có thêu chữ các môn võ 

 Cái 9

4
Bảo về ống quyển thi đấu:

Chất liệu: Bên ngoài da, bên trong mút xốp, màu sắc: Xanh, đỏ
Đôi 9

5

Bảo hộ răng:

Chất liệu: Làm bằng nhựa dẻo

Sản phẩm dùng để bảo hộ răng gồm bảo vệ cả hàm trên và hàm dưới.

Cái 9

6
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 18

7

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 18

8

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 18

9

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110 cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 9

10

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm * rộng 20 cm * cao 20 cm. Chất liệu: Vải gai 

bền bỉ, dày dặn. 

Cái 9

IV Vovinam

1

Giáp võ:

Chất liệu: Simili, vải kaki, mút và cao su

Màu sắc: xanh đỏ

Bộ 12

2

Đở đấm:

Chất liệu: da thật

Màu sắc: nhiều màu

Cặp 12

3

Võ phục:

Chất liệu: Vải Kaki

Màu sắc: xanh

Bộ 24
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4

 Đai võ:

Được may bằng vải Kaki hoặc vải Si cao cấp với đường may chắc 

chắn, tỉ mỉ

Sử dụng được trong thời gian dài mà không bị phai màu, đứt chỉ hay 

bị rách

Sản phẩnm có thêu chữ các môn võ 

 Cái 12

5

Bảo về ống quyển thi đấu:

Chất liệu: Bên ngoài da, bên trong mút xốp

Màu sắc: xanh, đỏ

Đôi 12

6

Bảo về cẳng tay thi đấu:

Chất liệu: Simili, vải, mút, Băng thun

Màu sắc: Trắng

Đôi 12

7
Quần áo ép kg thi đấu:

Chất liệu: Nhựa, thun. Size: M, L, XL, XXL.
Bộ 12

8

Bảo hộ răng:

Chất liệu: Làm bằng nhựa dẻo

Sản phẩm dùng để bảo hộ răng gồm bảo vệ cả hàm trên và hàm dưới.

Cái 12

9

Bảo hộ hạ bộ:

Chất liệu: Simili, Vinyl, Hard plastic cup, Băng thun.

Màu sắc: Trắng.

size S, M, L

Cái 12

10

Dây nhẩy:

Chất liệu: Dây cao su tổng hợp đặc, tay cầm bọc chắc chắn. Chiều 

dài 3m

Cái 12

11
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 24

12

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 24

13

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 24

14

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110 cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 12

15

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm * rộng 20 cm * cao 20 cm. Chất liệu: Vải gai 

bền bỉ, dày dặn. 

Cái 12

V Bóng bàn

1

Giầy tập chuyên dụng:

AIRmesh giúp thoáng khí và làm mát 

Dynamotion Groove giúp tăng tính linh hoạt và cải thiện tốc độ

Removable giúp lớp lót được đúc theo khuôn bàn chân đem đến sự 

êm ái, thoải mái. 

Đôi 18
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2

Mặt vợt thi đấu:

Mặt vợt có những yếu tố như tốc độ, độ xoáy cao và mang lại cho 

người chơi âm thanh rất hay khi chơi bóng. Mặt vợt được tích hợp từ 

những công nghệ tiên tiến nhất 

Cái 18

3

Bóng tập:

Độ bền và đồng đều cao

Chất liệu cao cấp.

Quả 300

4

Keo dán Vợt:

Gồm các thành phần đã qua nghiên cứu và thử nghiệm kỹ lưỡng, sản 

phẩm có độ dính cao, giúp dính chặt các vết bong. Ngoài ra, keo còn 

có tác dụng tăng lực, mang lại bề mặt nhẵn, sáng đẹp cho vợt.

Dung tích: 250ml

Lọ 6

5

Vớ chống trượt:

Thành phần gồm: 45% Cotton, 30% Polyester, 15% Spandex, 5% 

Rubber, 5% PVC tạo nên chất lượng của sản phẩm.

Thấm hút cực tốt, thoát hơi nhanh, độ bền cao, kháng khuẩn không 

gây mùi hôi, an toàn  tuyệt đối.

Đôi 18

6
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 18

7

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 18

8

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 18

9

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110 cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 9

10

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm * rộng 20 cm * cao 20 cm. Chất liệu: Vải gai 

bền bỉ, dày dặn. 

Cái 9

VI Boxing

1

Đỡ đấm:

Chất liệu: da thật

Màu sắc: nhiều màu

Cặp 20

2
Quần áo ép kg thi đấu:

Chất liệu: Nhựa, thun. Size: M, L, XL, XXL.
Bộ 20

3

Bảo hộ răng:

Chất liệu: Làm bằng nhựa dẻo

Sản phẩm dùng để bảo hộ răng gồm bảo vệ cả hàm trên và hàm dưới.

Cái 38

4

Bảo hộ hạ bộ:

Chất liệu: Simili, Vinyl, Hard plastic cup, Băng thun.

Màu sắc: Trắng.

size S, M, L.

Cái 38

5
Dây nhẩy:

Chất liệu: Dây cao su tổng hợp đặc, tay cầm bọc chắc chắn
Cái 38
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6

Găng:

Vật liệu: Simily cao cấp, bên trong độn mouse mền 

Màu sắc: Đỏ, Xanh, đen

Bộ 20

7

Nón:

Vật liệu: Simily cao cấp, bên trong độn mouse mền 

Màu sắc: Đỏ, Xanh, đen

Cái 20

8
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 76

9

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 76

10

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 76

11

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110 cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 38

12

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm *rộng 20 cm * cao 20 cm. Chất liệu: Vải gai 

bền bỉ, dày dặn. 

Cái 38

VII Wushu

1

Giày tập luyện Taolu:

Chất liệu: vải

Đế cao su có độ bám cao

Đôi 10

2

Quần áo tập luyện Taolu:

Vải: phi bóng

Thêu hoa văn. 

Bộ 10

3
Quần áo tập luyện Tán thủ:

Chất liệu: Vải thun 4 chiều. 
Bộ 10

4

Bảo về ống quyển thi đấu:

Chất liệu: Bên ngoài da, bên trong mút xốp

Màu sắc; xanh, đỏ

Đôi 10

5

Bảo về cẳng tay thi đấu:

Chất liệu: Simili, vải, mút, Băng thun

Màu sắc; Trắng

Đôi 10

6

Bảo hộ răng:

Chất liệu: Nhựa, thun. Size: M.L.XL.XXL

Chất liệu: Làm bằng nhựa dẻo

Sản phẩm dùng để bảo hộ răng gồm bảo vệ cả hàm trên và hàm dưới.

Cái 10

7
Quần áo ép kg thi đấu:

Chất liệu: Nhựa, thun. Size: M, L, XL, XXL.
Bộ 5

8
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 36

9

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 36
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10

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 36

11

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110 cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 18

12

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm * rộng 20 cm * cao 20 cm. Chất liệu: Vải gai 

bền bỉ, dày dặn. 

Cái 18

VIII Bơi lặn

1

Áo bơi lặn:

chất liệu: 82%Polyamide & 18%Lycra, chống Chlorine tuyệt vời. 

Màu sắc: Đen hồng, đen xanh

Cái 8

2

Quần bơi:

Dùng trong tập luyện và thi đấu. Chất liệu thu lạnh mau khô, co dãn 

tốt. Màu sắc: đen, đen sọc

Cái 8

3

Kính bơi:

Mặt kính làm bằng Polycarbonate có lớp chống bám hơi nước, chống 

tia cực tím. Thiết kế mắt cỡ nhỏ làm giảm lực cản của nước.

Cái 16

4

Nón bơi thi đấu:

Đặt tính: 100% Silicone cao cấp để nén và thủy động lực học tối ưu. 

Màu sắc: nhiều màu

Cái 16

5

Thảm tập dẻo:

Thảm tập Yoga

Kích thước: 173 x 61 x 0,4 cm.

Chất liệu PVC đã được qua sử lý, không gây hại cho người sử dụng 

và môi trường

Cái 16

6

Túi lưới đựng dụng cụ bơi:

Túi Lưới được làm từ 100% polyester, có trọng lượng nhẹ, rất tiện 

lợi trong việc cất giữ đồ đạc. Túi dạng dây rút tiện dụng. 

Cái 16

7

Giỏ xách thi đấu:

Kích thước về sản phẩm khoảng: D x R x C (40 x 18 x 28 cm).

Thiết kế thời trang, đựng đồ tập thể thao yoga, gym, ...

3 ngăn chính: 1 túi khóa nhỏ, 2 ngăn khóa ngoài có thể đựng giầy 

Được làm từ chất liệu vải cao cấp.

Sử dụng: xách tay, đeo vai, đeo chéo.

Cái 8

8
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 16

9

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 16
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10

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 16

11

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110 cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 8

12

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm * rộng 20 cm * cao 20 cm. Chất liệu: Vải gai 

bền bỉ, dày dặn.

Cái 8

IX Cầu mây

1

Cầu mây:

Chất liệu: nhựa, cao su

Màu sắc: đỏ, vàng

Quả 210

2

Quần áo thi đấu:

Chất liệu: Thun co dãn 4 chiều

Hút mồ hôi tốt.

Bộ 105

3

Băng gối:

Chất liệu: thun co dãn 4 chiều

Màu sắc: Đen

Cái 105

4

Băng cổ chân:

Chật liệu: thun

Màu sắc: đen, xanh

Cái 105

5
Tạ chân:

Chất liệu: thép, bao ngoài, simili
Bộ 35

6

Lưới tập luyện:

Kích thước: 6,1 x 0,7 x 3 (mm)

Chất liệu: sợi Polyester

Cái 35

7
Vớ chống trượt:

Chất liệu: sợi, hút mồ hôi
Đôi 210

8

Giầy chuyên môn:

Chất liệu: vải dù

Đế: cao su

Đôi 210

9

Mắc cơ tập luyện:

Chiều cao: 30 cm

Mà cắc: nhiều màu

Cái 100

10

Thang dây thể lực:

Chất liệu nhựa PP + nylon dệt

Chiều dài 8m

Thanh ngang: 50cm

Màu sắc: Xanh lá cây

Cái 20

11
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 70

12

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 70



9
STT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú

13

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 70

14

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110 cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 35

15 Túi xách tập luyện Cái 35

X Karate

1

Võ phục tập luyện:

Võ phục karate 

Chất liệu: 100% Cotton. 

Màu sắc: Trắng.

Kích thước: 1m50, 1m60, 1m70, 1m80, 1m90, 2m0

Bộ 34

2

Võ phục thi đấu:

Võ phục karatedo 

Chất liệu: 100% Cotton cao cấp

Màu sắc: Trắng.

Kích thước: 1m50, 1m60, 1m70, 1m80, 1m90, 2m0

Bộ 34

3

Bảo về ống quyển:

Chất liệu: Bên ngoài da, bên trong mút xốp

Màu sắc: xanh, đỏ

Đôi 34

4

Bảo về cẳng tay:

Chất liệu: Simili, vải, mút, Băng thun

Màu sắc: Trắng

Đôi 34

5

Bảo vệ ngực:

Chất liệu vải bên ngoài, bên trong nhựa cao cấp

Màu sắc: Trắng

Cái 34

6

Dây thun tập luyện:

Chiều dài: 1m8. Lực đàn hồi: 20Lb

Tay cầm bọc nệm mút rất êm khi tập luyện. Màu sắc: Đen, đỏ

Cái 15

7
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 34

8

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 34

9

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 34

10

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110 cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 17

11

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm * rộng 20 cm * cao 20 cm. Chất liệu: Vải gai 

bền bỉ, dày dặn. 

Cái 17
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XI Cầu lông

1
Lưới đan vợt:

Sợi 0.7 mm, 10 m. 
Lưới 800

2
Cầu tập huấn:

Ống 12 quả.
Ống 1200

3 Vợt chuyên dụng: Vợt cầu lông Cái 80

4

Lưới treo sân tập luyện:

Chất liệu: sợi PE không xô

Băng viền: vải

Màu sắc: Nâu

Cái 80

5

Lưới tập luyện:

Chất liệu: sợi PE không xô

Băng viền: vải

Màu sắc: Nâu

Cái 50

6

Quấn cán vợt:

Chất liêu: cao su

Màu sắc; nhiều màu.

Cái 1500

7

Vợt tập cổ tay:

Cấu tạo; cacbon, titan

Chiều dài: 68 cm

Cây 44

8
Giầy Chuyên dụng:

Màu sắc: Đen đỏ
Đôi 80

9 Phấn hút mồ hôi tay Hộp 450

10

Bao vợt tập luyện và tập huấn:

Màu sắc: Đen

Chất liệu: giả da

Bao 40

11
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 16

12

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 16

13

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 16

14

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110 cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 8

15

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm * rộng 20 cm * cao 20 cm. Chất liệu: Vải gai 

bền bỉ, dày dặn. 

Cái 8

XII Thể hình - Fitness
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1
Quần thi đấu nam:

Chất liệu: vải thun cao cấp, co giãn 4 chiều, quần ngắn
Cái 20

2
Trang phục thi đấu nữ:

Chất liệu: vải thun cao cấp, co giãn 4 chiều, quần + áo
Bộ 18

3

Trang phục Fitness:

Chất liệu: vải thun cao cấp, co giãn 4 chiều

Áo liền quần phù hợp từng VĐV

Bộ 36

4

Màu thi đấu:

Sản phẩm cần thiết cho các vận động viên thể hình khi thi đấu

công thức dững ẩm cho da

Có độ lan nhanh,phủ tốt.Rất dễ làm sạch bằng xà phòng và nước.

Lọ 80

5

Vớ, găng tay, băng thun:

Băng thun: vải thun 4 chiều; Khăn cotton, găng tay vải thun, vớ 

cotton

Bộ 76

6

Đĩa ghi nhạc:

Đĩa trắng: 

Cắt nhạc, ghép nhạc, chọn lọc và ghi nhạc

Cái 50

7
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 76

8

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 76

9

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 76

10

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 38

11

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm * rộng 20 cm * cao 20 cm. Chất liệu: Vải gai 

bền bỉ, dày dặn. 

Cái 38

XIII Cử tạ

1

Quần áo tập luyện:

Chất liệu: Thun co giãn

Size: S - XXL

Màu sắc: xanh, đỏ

Đặc tính: Thoáng mát, và thấm hút mồ hôi. Có dành cho nam và nữ 

riêng

Bộ 50
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2

Giày tập luyện:

Size: 36-46

Màu sắc: màu ghi phối đen trắng

Chất liệu: Upper material: lưới vải tổng hợp, da  Mugen, đế cao su.

Đây là giầy được thiết kế chỉ dành riêng cho môn cử tạ

Đặc tính: Thông thoáng, hút ẩm và chống trơn trượt có độ ma sát cao

Đôi 50

3

Đai lưng:

Chất liệu da PU bền và thép không gỉ. 

Bản rộng, cứng cáp, dày 5 mm 

Đai có các lỗ điều chỉnh độ dài

Sợi 25

4

Giày thi đấu nam nữ:

Size: 36-46

Màu sắc: màu ghi phối đen trắng+

Chất liệu: Upper material: lưới vải tổng hợp, da  Mugen, đế cao su.

Đây là giầy được thiết kế chỉ dành riêng cho môn cử tạ

Đôi 30

5

Trang phục thi đấu nam:

Chất liệu: Thun co giãn

Size: S - XXL

Mã hàng: 86901-1A/1B

Màu sắc: xanh, đỏ

Đặc tính: Thoáng mát, và thấm hút mồ hôi. Có dành cho nam và nữ 

riêng

Bộ 15

6

Trang phục thi đấu nữ:

Chất liệu: Thun co giãn

Size: S - XXL

Màu sắc: xanh, đỏ

Đặc tính: Thoáng mát, và thấm hút mồ hôi. Có dành cho nam và nữ 

riêng

Bộ 10

7
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 50

8

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 50

9

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 50

10

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110 cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 25

11

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm *rộng 20 cm * cao 20 cm. Chất liệu: Vải gai 

bền bỉ, dày dặn. 

Cái 25

XIV Khiêu vũ Thể thao

1

Trang phục thi đấu nam:

Chất liệu: vải thun

Màu sắc; đen

Bộ 20
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2

Trang phục thi đấu nữ:

Váy thi đấu

Màu sắc nhiều màu

Bộ 20

3

Giầy thi đấu nam:

Chất liệu; Da, cao su

Có độ bám tốt

Đôi 20

4

Giầy thi đấu nữ:

Giầy cao gót, phù hợp cho khiêu vũ

Màu sắc: Nhiều màu

Đôi 20

5

Đĩa ghi nhạc:

Đĩa trắng: 

Cắt, ghép, chọn lọc và ghi nhạc

Cái 50

6
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 80

7

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 80

8

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 80

9

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 40

10

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm * rộng 20 cm * cao 20 cm. Chất liệu: Vải gai 

bền bỉ, dày dặn. 

Cái 40

XV Bida

1

Áo ghi lê thi đấu:

Công nghệ thoát hơi nhanh, rất nhanh khô

Công nghệ chống tia UV (UPF 50+)

6 túi hộp ở thân trước

2 túi ngang bụng có khóa kéo

1 túi ở lớp bên trong có khóa kéo

Dây chun luồn và chốt điều chỉnh vòng gấu áo

Áo có 2 lớp vải, vải ngoài nhanh khô, vải trong là lưới thoáng khí

Cái 6

2
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 4

3

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 4

4

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 4
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5

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110 cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 2

6

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm *rộng 20 cm * cao 20 cm. Chất liệu: Vải gai 

bền bỉ, dày dặn

Cái 2

XVI Judo

1

Võ phục tập luyện và thi đấu:

Chất liệu: 100% Polyester

Kích thước: 1m6, 1m7, 1m8

Màu sắc: Cổ đen

Cái 64

2
Quần áo ép kg thi đấu:

Chất liệu: Nhựa, thun. Size: M.L.XL.XXL
Bộ 20

3
Dây nhẩy:

Chất liệu: Dây cao su tổng hợp đặc, tay cầm bọc chắc chắn
Cái 32

4

 Đai võ:

Được may bằng vải Kaki hoặc vải Si cao cấp với đường may chắc 

chắn, tỉ mỉ

Sử dụng được trong thời gian dài mà không bị phai màu, đứt chỉ hay 

bị rách

Sản phẩnm có thêu chữ các môn võ 

 Cái 32

5
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 64

6

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 64

7

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 64

8

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 32

9

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm *rộng 20 cm * cao 20 cm. Chất liệu: Vải gai 

bền bỉ, dày dặn. 

Cái 32

XVII Bi sắt

1

Bi thi đấu:

Bi được đúc bằng thép cao cấp mạ Crôm và sơn bóng.

- Kích thước và trọng lượng tiêu chuẩn phù hợp cho cả nam và nữ ở 

mọi lứa tuổi.

- Bộ gồm 83 viên bi đựng trong hộp nhựa.

Bộ 10

2

Vòng đứng:

Chất liệu: Nhựa

Màu sắc: Vàng, cam

Đường kính: 50cm

Cái 36
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3

Bi tập luyện:

Bi được đúc bằng thép cao cấp mạ Crôm và sơn bóng.

- Kích thước và trọng lượng tiêu chuẩn phù hợp cho cả nam và nữ ở 

mọi lứa tuổi.

- Bộ gồm 8 viên bi đựng trong hộp nhựa.

Bộ 10

4

Bi mồi:

Đường kính 30mm.

Vật liệu gỗ sơn màu, đạt tiêu chuẩn thi đấu.

Set 11

5

Quần áo thi đấu:

Chất liệu: Thun co dãn 4 chiều

Hút mồ hôi tốt.

Bộ 54

6

Mũ nón:

Nón: Đường kính 58 cm, Cao 13 cm

Sản phẩm có thể chênh lệch +/- 2 cm

Chất vải kaki cotton thoáng mát, thấm hút mồ hôi

cái 54

7
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 36

8

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 36

9

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 36

10

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110 cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 18

11

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm * rộng 20 cm * cao 20 cm. Chất liệu: Vải gai 

bền bỉ, dày dặn. 

Cái 18

XVIII Bowling

1

Áo Bowling thi đấu:

Vải thun co giãn 4 chiều, được thiết kế đặc thù. Màu sắc: Đỏ trắng và 

in tên đơn vị.

Cái 108

2

Giày:

Giày có một thiết kế hiện đại ở bên ngoài trong khi cung cấp sự thoải 

mái trên trong. 

Thích hợp với bước trượt của VĐV

Mềm và bền bỉ

Đôi 36

3

Singer:

Dụng cụ hỗ trợ gắn vô banh

Chất liệu: Nhựa

Màu sắc: đa dạng

Cái 36

4
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 74
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5

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 74

6

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 74

7

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 36

8

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm * rộng 20 cm * cao 20 cm. Chất liệu: Vải gai 

bền bỉ, dày dặn. 

Cái 36

XIX Cờ Vua

1
Áo thun thi đấu:

Vải thun co giãn.
Cái 39

2

Quân, bàn cờ:

Sản phẩm: Bộ cờ vua quốc tế

Kích thước bàn cờ gấp: 53*26.5*8 cm, chất liệu: Gỗ ép

Quân cờ nhựa cao cấp cho cả 2 bên trắng, đen

Bộ 26

3

Đồng hồ bàn:

Sản phẩm được thiết kế đẹp mắt, tính toán thời gian 2 người chơi 

một cách chuẩn xác cao nhất. 

Màu sắc: Xanh biển

Chất liệu: Nhựa

Trọng lượng: 1Kg

Kích thước: 21* 13*7,7cm

Cái 26

4
Quần áo ngắn tập luyện thể lực:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 26

5

Giày bata tập luyện thể lực:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 26

6

Vớ tập luyện thể lực:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 26

7

Khăn lau mồ hôi tập luyện thể lực:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 13

8

Túi xách tập luyện, thi đấu:

Kích thước: dài 38 cm * rộng 20 cm * cao 20 cm. Chất liệu: Vải gai 

bền bỉ, dày dặn. 

Cái 13

XX Quần vợt
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1

Lưới đan vợt tập huấn:

Kích cỡ: 16 / 1.30 mm

Chiều dài: 12.2 m

Chất liệu: nhựa tổng hợp

Màu sắc: đen, trắng

Bộ 200

2

Banh tập luyện:

làm từ chất liệu len cao cấp, có tính ổn định và độ bền cao.

4 quả/hộp.

18 hộp/thùng.

 Chơi trên mặt sân cứng, cỏ & đất nện.

 Bóng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của ITF

Hộp 800

3

Giày tập:

Giày Tennis

Mặt trên: Công nghệ cải thiện độ bền phần đầu & phần thân giày.

Đế lót trong: phần gót chân tạo sự êm ái hơn.

 Đế giày: Hợp chất cao su XDR hình xương cá tăng sự ổn định cho 

giầy trên mặt sân

Đôi 8

4

Vợt Tennis:

Chất liệu: 75% Karophite Black / 25% Graphite

Màu sắc: đen

Cái 8

5

Áo thi đấu:

Chất liệu vải jersey mềm mại, làm khô mồ hôi, điều tiết độ ẩm

Công nghệ Dri-FIT tạo sự thoáng khí

Vị trí đường nối cho phép chuyển động uyển chuyển

Cái 8

6

Quần shot thi đấu:

Chất liệu vải: Cotton

Phong cách: Quần Ống Rộng

Màu sắc: Xám, Đen, Xanh Biển, Đỏ

Cái 8

7
Vớ chống trượt:

Chất liệu: sợi, hút mồ hôi. 
Cái 9

8

Khăn lau mồ hôi thi đấu:

Chất liệu: Cotton

Màu sắc: Nhiều màu

Kích thước: 30 x70 cm

Cái 3

9
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 4

10

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 4

11

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 4

12

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110 cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 2

13

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm * rộng 20 cm * cao 20 cm. Chất liệu: Vải gai 

bền bỉ, dày dặn. 

Cái 2
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XXI Xe đạp

1
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 24

2

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 24

3

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 24

4

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110 cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 12

5

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm * rộng 20 cm * cao 20 cm.

Chất liệu: Vải gai bền bỉ, dày dặn. 

Cái 12

XXII Pencak Silat

1

Võ phục tập luyện:

Chất liệu: 100% Cotton. 

Màu sắc: Trắng.

Kích thước: 1m50, 1m60, 1m70, 1m80, 1m90, 2m0

Bộ 42

2

Võ phục thi đấu:

Chất liệu: 100% Cotton cao cấp

Màu sắc: Trắng.

Kích thước: 1m50, 1m60, 1m70, 1m80, 1m90, 2m0

Bộ 42

3

Bảo vệ ống quyển:

Chất liệu: Bên ngoài da, bên trong mút xốp

Màu sắc: xanh, đỏ

Đôi 42

4

Bảo vệ cẳng tay:

Chất liệu: Simili, vải, mút, Băng thun

Màu sắc; Trắng

Đôi 42

5

Bảo vệ ngực:

Chất liệu vải bên ngoài, bên trong nhựa cao cấp

Màu sắc: Trắng

Cái 42

6
Dây thun tập luyện:

Chiều dài: 1m8
Cái 21

7
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 42

8

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 42

9

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 42
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10

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu: 100% coton 

Kích thước 20*110 cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 21

11

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm * rộng 20 cm * cao 20 cm. Chất liệu: Vải gai 

bền bỉ, dày dặn. 

Cái 21

XXIII Bắn súng

1

Che mắt, băng đô:

Băng đô Với khả năng thấm hút mồ hôi và chất liệu mềm mại. Chất 

liệu: Vải thun. Kích thước (rộng x dài): 4 x 20 (cm)

Che mắt Sản phẩm làm bằng vải bọt biển êm ái, nhẹ mắt, thoáng khí, 

dây đeo mềm, dễ chịu, kín sáng.

Cái 9

2
Trang phục thi đấu:

Vải thun co giãn, quần dài + áo ngắn tay
Bộ 9

3

Trang phục: Bắn súng (Vectomang)

Màu sắc: Tùy chọn

Chất liệu: 100% Cotton

Kích thước: 1m50, 1m60, 1m70, 1m80.

Bộ 3

4
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 6

5

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bạt cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 6

6

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 6

7

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110 cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 3

8

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm * rộng 20 cm * cao 20 cm. Chất liệu: Vải gai 

bền bỉ, dày dặn. 

Cái 3

XXIV Thể thao người khuyết tật

1
Trang phục thi đấu:

Vải thun co giãn, quần dài + áo ngắn tay
Bộ 21

2
Quần áo ngắn tập luyện:

Vải thun co giãn, quần ngắn + áo ngắn tay
Bộ 14

3

Giày bata tập luyện:

Chất liệu: Vải bố cao cấp và đế cao su đúc vàng 

Size: 36-46

Đôi 14

4

Vớ tập luyện:

Chất liệu: thành phần 65% cotton, 35% sợi tổng hợp. 

Độ thấm hút cực tốt an toàn cho sức khoẻ, Độ co giãn rất tốt.

Màu sắc: Đa dạng

Đôi 14
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5

Khăn lau mồ hôi:

Chất liệu : 100% coton 

Kích thước 20*110 cm 

Siêu êm, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc: Tím, trắng, ghi, xanh dương, 

hồng

Cái 7

6

Túi xách tập luyện:

Kích thước: dài 38 cm * rộng 20 cm * cao 20 cm. Chất liệu: Vải gai 

bền bỉ, dày dặn. 

Cái 7

I Võ cổ truyền

1

Lật đật, hình nộm:

Hình nộm người Lật đật 2 Là sản phẩm mới nhất dùng để tập luyện, 

cho cảm giác như tập luyện với người thật, dành cho Vận động viên 

thi đấu đối kháng các môn võ như: Wushu Sanshou; Boxing; Muay…

Kích thước sản phẩm: Chân đế đường kính 60 cm, tổng chiều cao 

175 cm

Chiều cao của thân người: 110 cm

Trọng lượng: chân đế 6kg, thân hình 30kg (thêm nước 110 kg, thêm 

cát 160 kg)

Màu sắc: Xanh, Đỏ, Đen

Chất liệu: Thân hình Silicon, chân đế nhựa PP

Cái 3

2

Bao cát tập võ 1m2:

Chất lượng khi đánh không bị bay màu/bong tróc

Chất liệu da tổng hợp cao cấp, độ bền cao

Dây treo bao là xích mạ kẽm tránh bị rỉ sét

Khi tập luyện nhiều năm, ruột không bị dồn xuống đáy, giữ nguyên 

được hình dạng bao như ban đầu

Cái 5

3

Thảm sàn đài 6m4 x 6m4:

Là loại thảm vải bố sợi Coton dày , sử dụng để trải lót sàn thi đấu 

Ring đài các bộ môn như: Boxing, kickboxing, Muay, Võ cổ truyền.

Bộ 2

II Taekwondo

1

Thảm tập luyện:

Màu sắc: Xanh dương, xanh lá hoặc cam – đỏ

Chất liệu: Nhựa EVA, Không thấm nước

Kích thước: 1m x 1m x 30mm

Tấm 100

2

Mắc cơ tập luyện nhỏ:

Chất liệu PVC thân thiện với môi trường, không độc hại và không 

mùi 

5 màu: Vàng/ Đỏ/ Cam/ Xanh lá/ Xanh dương 

Chất liệu: PVC Kết cấu tốt, dẻo bền

Đường kính: 20 cm

Cái 20

III Vovinam

1

Đồng hồ bấm giờ:

Đồng hồ bấm giây dùng để đo thời gian cho công việc hoặc trong tập 

luyện, thi đấu thể thao….Độ chính xác cao, bền bỉ

Cái 3

B. TRANG THIẾT BỊ HUẤN LUYỆN LÂU DÀI
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2

Lật đật, hình nộm:

Hình nộm người Lật đật 2 Là sản phẩm mới nhất dùng để tập luyện, 

cho cảm giác như tập luyện với người thật, dành cho Vận động viên 

thi đấu đối kháng các môn võ như: Wushu Sanshou; Boxing; Muay…

Kích thước sản phẩm: Chân đế đường kính 60cm, tổng chiều cao 175 

cm

Chiều cao của thân người: 110 cm

Trọng lượng: chân đế 6kg, thân hình 30 kg (thêm nước 110 kg, thêm 

cát 160 kg)

Màu sắc: Xanh, Đỏ, Đen

Chất liệu: Thân hình Silicon, chân đế nhựa PP.

Cái 2

3

Thảm tập luyện:

Màu sắc: Xanh dương, xanh lá hoặc cam – đỏ

Chất liệu: Nhựa EVA, Không thấm nước

Kích thước: 1m x 1m x 30mm

Tấm 100

4

Bao cát tập võ 1m8:

Chất liệu da công nghiệp PU dầy 2 mm cao cấp, rất bền, có dây xích 

treo may sẵn tiện dụng.

Màu sắc thân đen viền đỏ hoặc xanh

Ruột muốt EVA; vải vụn; túi cát.

Cái 7

5

Bao cát tập võ 1m1:

Chất liệu da công nghiệp tổng hợp không sử dụng chất bảo quản gây 

ảnh hưởng đến da tay người tập khi tiếp xúc trực tiếp vào bao cát.

Bên trong bao cát được nhồi vải vụn và bông và được nén chặt giúp 

bao chắc chắn và có độ nặng nhất định.

Bao cát có 2 màu đặc trưng đen và đỏ 

Cái 1

IV Bóng bàn

1

Lưới:

Chống sước, gỉ và kẹp chặt mặt bàn với bộ phận ốc vít.

Cọc lưới bóng bàn với mắt lưới không xô, đều và độ bền cao

Bộ 2

V Boxing

1

Thảm sàn đài 6m4 x 6m4:

Là loại thảm vải bố sợi Coton dày , sử dụng để trải lót sàn thi đấu 

Ring đài các bộ môn như: Boxing, kickboxing, Muay, Võ cổ truyền

Bộ 2

2

Bao cát tập võ 1m2:

chất lượng khi đánh không bị bay màu/bong tróc

Chất liệu da tổng hợp cao cấp, độ bền cao

Dây treo bao là xích mạ kẽm tránh bị rỉ sét

Khi tập luyện nhiều năm, ruột không bị dồn xuống đáy, giữ nguyên 

được hình dạng bao như ban đầu

Cái 4

3

Bao cát tập võ 1m:

Nặng khoảng 20kg với đường kính 25cm. 

Vỏ bao cát đấm bốc được làm từ chất liệu giả da, bên trong nhồi mút 

có độ đàn hồi cao.

Có dây đeo bằng thép.

Màu sắc: Đen đỏ.

Cái 4
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4

Bao cát tập võ 1m1:

Chất liệu da công nghiệp tổng hợp không sử dụng chất bảo quản gây 

ảnh hưởng đến da tay người tập khi tiếp xúc trực tiếp vào bao cát.

Bên trong bao cát được nhồi vải vụn và bông và được nén chặt giúp 

bao chắc chắn và có độ nặng nhất định.

Bao cát có 2 màu đặc trưng đen và đỏ 

Cái 4

VI Cầu mây

1

Cột lưới:

Có thể điều chỉnh lên xuống 

Đế được làm bằng đệm

Thường đươc dùng cho các môn thể thao như : cầu lông , cầu mây

Có 2 bánh xe để thuận tiện cho việc di chuyển

Cái 2

2

Vợt đập cầu:

Kích cỡ đầu vợt: 99 in².

Trọng lượng: 280g.

Cân bằng: 32.5 cm/6 pts HL.

Độ cứng: 72 ra.

Chiều dài: 27in/68.58 cm.

Vật liệu: Graphite.

Kích thước khung: 22mm/23mm/22.5mm.

Màu sắc: Đen/Xanh.

Cái 4

VII Karate

1

Thảm tập luyện:

Màu sắc: Xanh dương, xanh lá hoặc cam – đỏ

Chất liệu: Nhựa EVA, Không thấm nước

Kích thước: 1m x 1m x 30mm

Tấm 100

2

Thang dây thể lực:

Kích thước: Dài 6 m + 14 thanh giá rộng 43cm có thể chỉnh ngắn lại 

tùy theo nhu cầu tập luyện

- Màu săc: Dây đen - thanh ngang Vàng

- Cấu tạo được làm từ chất liệu Nhựa PP cao cấp chắc chắc, chịu 

được sự mài mòn cao với Dây Nilong dệt rất bền.

- Dây thang tập thể lực được thiết kế nhằm đáp ứng các bài tập thể 

lực và tốc độ, phù hợp với mọi người cùng tập luyện. Sau những giờ 

tập luyện bạn sẽ dễ dàng gập gọn để cất đi tiện lợi.

Cái 4

VIII Xe đạp
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1

Xe đạp thi đấu:

Màu : Đen sơn mờ

- Khung Advanced-Grade Composite

- Phuộc trước Advanced-Grade Composite, Full-Composite 

OverDriver 2 Steerer

- Ghi đông, Pô tăng Giant Contact SL

- Cọc yên Giant Variant Composite

- Yên Giant Contact SL

- Tay đề, chuyển đề trước và sau: Shimano Ultegra 2x11s

- Phanh thủy lực Shimano Ultegra Hydraulic

- Líp Shimano Ultegra, 11*30

- Đùi đĩa Shimano Ultera, 36/52T new PowerPro

- Vành Giant SLR 1 42 Disc WheelSystem, 12mm Thru-Ax;e with 

Giant patended DBL technology

- Lốp Gavia AC 1 Tubeless, 700*25C, 60TPI, Folding

Chiếc 4

IX Cầu lông

1

Ghế tập cơ bụng:

được làm từ khung thép hộp 40, sơn tĩnh điện bền đẹp.

Ghế tập bụng có chức năng tập cơ bụng, cơ lưng và cơ chân đùi hiệu 

quả. Ngoài ra sản phẩm còn hỗ trợ bài tập hít đất hiệu quả.

Ghế tập cơ bụng có tác dụng tích cực đến vùng mỡ bụng, giảm nguy 

cơ thoái hóa cột sống, làm săn chắc vùng đùi và mông.

Sản phẩm có thể điều chỉnh độ cao của ghế để có tác dụng lên vùng 

cơ trên và cơ dưới của bụng, điều chỉnh độ nghiêng của mặt ghế và 

vị trí móc chân.

Tải trọng người tập tối đa: 100 kg

Cái 5

2

Trụ cầu lông tập luyện:

Trụ sắt vuông 40 mm, bề mặt vật liệu được xử lý bằng công nghệ 

phun cát và nhúng kẽm nóng trước khi sơn tĩnh điện giúp sản phẩm 

bền và đẹp hơn với thời gian.

Đối trọng làm bằng gang 30 kg/trụ.

Di chuyển bằng 2 bánh xe.

Độ rộng của chân (khoảng cách từ bánh xe tới trụ): 57 3mm.

Bộ 5

3

Lưới tập luyện Cầu lông:

Kích thước lưới cầu lông: 6.0 x 0.76 m.

Ô lưới: 20 mm.

Lưới có màu nâu đậm.

Loại sợi PA 0,6 mm.

Bộ 10

X Quần vợt

1

Lưới Tennis:

Kích thước tiêu chuẩn: 12.7 m x 1.05 m.

Lưới được đan bằng tay.

Sợi PE đã qua xử lý UV chống lão hóa.

6 ô phía trên đan đôi.

Lưới được định hình qua máy hấp.

Biên lưới được gia cố bằng băng Polyester hoặc PVC

Bộ 2
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2

Trụ Tennis ống kẽm:

Trụ tennis di động ống kẽm gồm 2 trụ, 2 nòng được làm bằng thép và 

nhúng kẽm nóng sau đó đưa vào sơn tĩnh điện nên cho độ bền cao, 

không han gỉ khi sử dụng ngoài trời. Trụ chơi tennis có đường kính 

lên tới 90mm rất chắc chắn.

Bộ 2

3

Xe gạt nước sân tennis:

Dùng trong môn thể thao tennis.

Khung bằng sắt dường kính 21 mm sơn tĩnh điện. Thép hộp tráng 

kẽm 20x40;

Đế gạt bằng xốp EVA (không tổn hại đến mặt sân).

2 bánh xe PU Φ65.

Kích thước: 1400 mm x 1600 mm

Cái 2

4

Giỏ đựng bóng tennis:

Giỏ đựng bóng được làm bằng chất liệu thép cao cấp, không gỉ, bền 

đẹp, không bị uốn cong, chịu được mọi thay đổi của thời tiết, có thể 

để được ở ngoài trời.

Giỏ đựng bóng tennis có sức chứa lớn, có thể chứa được tối đa lên 

đến 120 quả bóng tennis. Chân giỏ bóng có thể khóa trong quá trình 

chơi để bóng khỏi rơi ra ngoài.

Cái 1

I Môn: Boxing

1

Nón thi đấu

Nón Bảo Hộ dùng để hạn chế chấn thương mắt, má và vùng mặt giữa 

các võ sĩ thi đấu tập với nhau

Vật liệu: Da bò

Size: S, M, L, XL

Cái 8

2

Găng thi đấu:

Găng Tay Boxing

Sản phẩm có 4 size

Chất liệu: Da thật

Size: S, M, L, XL

Cặp 8

3

Bảo hộ chân thi đấu

Bảo Hộ chân dùng để hạn chế chấn thương cẳng chân giữa các võ sĩ 

thi đấu tập với nhau

Vật liệu: Da bò

Size: S, M, L, XL

Cặp 8

II Môn: Võ cổ truyền

1
Găng Môn Võ:

Găng tay Boxing
Cặp 8

2

Giáp Môn Võ:

Giáp dùng để hạn chế chấn thương vùng ngực, bụng giữa các võ sĩ 

thi đấu tập với nhau.

Vật liệu: Da bò.

Size: S, M, L, XL

Cặp 8

3

Nón Môn Võ:

Nón Bảo Hộ dùng để hạn chế chấn thương mắt, má và vùng mặt giữa 

các võ sĩ thi đấu tập với nhau

Vật liệu: Da bò

Cái 8

III Môn: Vovinam

C. DỤNG CỤ TỔ CHỨC THI ĐẤU GIẢI
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1
Găng Môn Võ:

Găng tay Boxing
Cặp 8

2

Giáp:

Giáp dùng để hạn chế chấn thương vùng ngực, bụng giữa các võ sĩ 

thi đấu tập với nhau

Vật liệu: Da bò

Size: S, M, L, XL

Cặp 8

3

Nón Môn Võ:

Nón Bảo Hộ dùng để hạn chế chấn thương mắt, má và vùng mặt giữa 

các võ sĩ thi đấu tập với nhau

Vật liệu: Da bò

Cặp 8

IV Môn: Quần vợt

1

Lưới thi đấu:

'Sợi TPE dẻo và chịu nhiệt cao. Cáp 6 mm bọc nhựa, Nịt lưới và cây 

xỏ lưới được đi kèm theo                                                     

Loại mức độ: 16/1.30 mm

Chiều dài : 12.2 m

Lưới 3

2

Bóng thi đấu:

Thiết kế lớp nỉ được dệt khá dày mang đến sự ổn định và độ bền cao. 

Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của Tennis, Hộp 04 trái.

Hộp 50

V Môn: Billiards

1
Bi Pro Billiards:

Kich thước: 61.5 mm. Màu sắc: Trắng - Vàng - Đỏ. 
Bộ 7

2
Vải mặt bàn Billiards:

Vải Iwansimonic loại số 300 màu xanh dương dùng cho bàn lớn. 
Bộ 7

VI Môn: Bóng đá nam

1 Giải vô địch tỉnh

-

Bóng Động Lực thi đấu cho các sân:

Được làm từ chất PU cao cấp, có độ bền cao, độ nảy cực chuẩn.

Bóng đạt tiêu chuẩn của FIFA QUALITY PRO

Bóng có cấu tạo nhiều lớp, ruột làm bằng cao su cao cấp, giữ hơi tốt.

Bóng phù hợp với nhiều loại sân như sân cỏ thường, sân cỏ nhân 

tạo...

Quả 3

-

Sơn nước:

Màu: Trắng sữa

Dung tích: 5 lít

Không thấm nước, phù hợp với nhiều loại sân cỏ 

Thùng 5

2 Giải thiếu niên nhi đồng Cúp Báo Đồng Nai

-

Bóng thi đấu cho các sân hiệu Động Lực:

Được làm từ chất PU cao cấp, có độ bền cao, độ nảy cực chuẩn.

Bóng đạt tiêu chuẩn của FIFA QUALITY PRO

Bóng có cấu tạo nhiều lớp, ruột làm bằng cao su cao cấp, giữ hơi tốt.

Bóng phù hợp với nhiều loại sân như sân cỏ thường, sân cỏ nhân 

tạo...

Quả 3

-

Băng keo dán sân:

Chất liệu: Băng keo vải 

Kích thước: 48 mm x 22-25m

Dán được trên nhiều bề mặt

Cuộn 40
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-

Bảng tỷ số:

Chất liệu: Làm từ chất liệu nhựa cao cấp rất bền.

Bảng lật số dạng cầm tay CIMA được bố trí phần có số ở hai bên, số 

to hiển thị kết quả thi đấu trực tiếp, phần số nhỏ thể hiện hiệp thi đấu, 

số được in lên mặt trước và mặt sau.

Kích thước số lớn 12 cm màu vàng đặt từ 0 đếm đến 30 và để tính 

điểm cho một hiệp đấu.

Chữ nhỏ màu trắng cao 6cm hiển thị tỷ số thắng thua của mỗi đội.

Kích thước bảng điểm: 42 x 20 cm.

Trọng lượng: 1,2 kg

Bảng 10

VII Huy chương trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích tại các 

-

Huy chương:

Được chế tác theo công nghệ đúc nổi 3D, dập nổi sâu và sắc nét, 

công nghệ mạ kim loại.

Kích thước: đường kính = 7 cm, dầy: 3 mm.

Chất liệu : Hợp kim Đồng mạ Vàng, Bạc, Đồng hun.

Đóng gói : 01 Huy chương kèm 01 dây đeo đóng gói trong 01 túi 

nilon tiêu chuẩn miết đầu

Cái 3068

VIII Môn: Cầu lông

1 Giải tỉnh mở rộng

-
Lưới thi đấu:

Sợi 0.7 mm, 10 m
Bộ 5

-
Cầu:

Lông cầu dai, bay khá đầm cầu. Ống 12 quả.
Ống 230

2 Giải thanh thiếu niên học sinh

-
Cầu:

Lông cầu dai, bay khá đầm cầu. Ống 12 quả.
Ống 220

-

Bảng tỷ số:

- Bảng lật tay 2 số ( từ 1 - 30 )

- Khung gỗ , thiết kế xếp gọn

- Báo điểm và hiệp đấu ở hai mặt

Cái 10

IX Môn: Cầu mây

1

Lưới thi đấu cầu mây:

Màu sắc : xanh/trắng.

Sợi 2.0 mm

Dùng cho thi đấu cũng như tập luyện

Bộ 4

2

Quả cầu mây:

- Quả cầu mây được làm từ chất liệu nhựa cao cấp có độ bền cao, 

tròn đều và độ nảy đạt tiêu chuẩn thi đấu.

- Chu vi quả cầu mây: 16 cm.

- Trọng lượng: 170 - 180 gram.

- Quả cầu mây đạt tiêu chuẩn thi đấu và được dùng cho các giải đấu 

cầu mây chuyên nghiệp như Asian Games, Sea Games..

Quả 50

3

Bảng tỷ số:

Bảng điểm lật tay 2 số 502390 (S390)

Một bên hiển thị số cho các cầu thủ, một bên sẽ hiển thị cùng một số 

điểm đó cho trọng tài hoặc khán giả.

- Khung sắt. 

- Thiết kế xếp gọn.

- Báo điểm và hiệp đấu ở hai mặt.

- Chữ số cao 180 mm (từ 0 đến 30)

Cái 4

X Bóng bàn
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1

Bóng thi đấu:

- Chất liệu poly và kích cỡ 40+ theo yêu cầu của ITTF.

- Bóng không có đường viền do vậy sẽ giúp bóng tròn đều, bền hơn 

so với bóng có đường viền. 

Hộp 60

2

Cọc Lưới thi đấu:

Cọc lưới bóng bàn dùng được cho tất cả các loại bàn bóng bàn với 

lưới có thể điều chỉnh được độ cao và độ căng của lưới.

- Thiết kế kiểu dáng thể thao khỏe khoắn, đạt tiêu chuẩn thi đấu, có 

kẹp chống xước bàn để bảo vệ mặt bàn.

- Cọc đi kèm lưới, sơn bóng chống xước, chống gỉ, được kẹp chặt với 

mặt bàn bởi bộ phận ốc vít.

- Mắt lưới không xô, đều

Bộ 5

XI Futsal

1

Bóng thi đấu Bóng đá hiệu Động Lực:

Được làm từ chất PU cao cấp, có độ bền cao, độ nảy cực chuẩn.

Bóng đạt tiêu chuẩn của FIFA QUALITY PRO

Bóng có cấu tạo nhiều lớp, ruột làm bằng cao su cao cấp, giữ hơi tốt.

Bóng phù hợp với nhiều loại sân như sân cỏ thường, sân cỏ nhân 

tạo...

Quả 5

XII Karate

1

Găng thi đấu:

Chất liệu: Simili, Mút, Cao su.

Màu sắc: Xanh, Đỏ.

Size: S, M, L, XL

Cặp 12

2

Giáp thi đấu:

Chất liệu: Simili, Mút, Cao su.

Màu sắc: Xanh, Đỏ.

Size: S, M, L, XL

Cái 12

3

Đai thi đấu:

Chất liệu đai: 35% Cotton, 65% Polyester

Màu sắc: Xanh, Đỏ

Chiếc 12

XIII Môn: Bóng rổ

1

Banh Bóng rổ:

Đường kính 24,8 cm

Chất liệu Legacy với lớp cốt được làm bằng bọt đệm tạo sự đàn hồi 

tốt. Da PU cao cấp

Thiết kế để chơi ngoài trời.

Quả 8

2

Bảng tỷ số:

Được làm bằng vật liệu chất lượng, dẻo và bền, không thấm nước và 

dễ dàng để làm sạch.

Nghề thủ công tinh xảo, bản in rõ ràng và tinh tế. 

Nhẹ và di động, dễ dàng mang theo và lưu trữ.

Chất liệu: Nhựa + Kim loại

Loại: 4 chữ số

Cái 4

XIV Môn: Bi sắt

1

Bi thi đấu (Obut):

Bi được đúc bằng thép cao cấp mạ Crôm và sơn bóng.

- Kích thước và trọng lượng tiêu chuẩn phù hợp cho cả nam và nữ ở 

mọi lứa tuổi.

- Bộ gồm 83 viên bi đựng trong hộp nhựa. 

Bộ 12
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2

Vòng thi đấu:

Chất liệu: Nhựa

Màu sắc: Vàng, cam

Đường kính: 50 cm 

Cái 12

3

Bi đích:

Bi được đúc bằng thép cao cấp mạ Crôm và sơn bóng.

- Kích thước và trọng lượng tiêu chuẩn phù hợp cho cả nam và nữ ở 

mọi lứa tuổi.

- Bộ gồm 8 viên bi đựng trong hộp nhựa

Hộp 12

4

Thước đo bi:

Thước cuộn thiết kế nhỏ gọn, vỏ ngoài bằng nhựa cao cấp bọc lấy 

thước đo cuộn vòng 3m. 

Chất liệu: Hợp kim mỏng, mềm dẻo.

Hộp 12

XV Môn Taekwondo

1

 Giáp:

Giáp Bảo Hộ Taekwondo Có Vai Một Mặt  

Chất liệu Simili và vải Kaki cao cấp, bền bỉ

Bên trong được lót mút và cao su khá dày

Thiết kế mới nhất theo WTF chuyên nghiệp và an toàn hơn

Giúp giảm bớt lực từ đòn đấm bụng và đá chân từ đối phương 

Cái 12

2

 Nón:

Nón bảo hộ đầu trong các nội dung thi đấu đối kháng

Nón may chắc chắn có bít gò má và tai bên hông

Nón bảo vệ tối đa phần đầu và khuôn mặt  có 2 màu xanh đỏ, may từ 

chất lieu da PU mềm dẻo và êm. Ruột lót mút eva mềm khậu chỉ trên 

đầu 

Cái 12

3

 Bảo hộ tay thi đấu:

Là sản phẩm bảo hộ tay chân (cẳng tay và cẳng chân)  cho Vận động 

viên thi đấu đối kháng

Là sản phẩm được WTF công nhận để trang bị cho thi đấu các giải 

quốc tế.

Màu sắc: Trắng,

Chất liệu: Muốt PE + PU 

Cặp 12

XVI Môn: Judo

1

Thảm thi đấu:

Thảm tập judo là sản phẩm thảm mút cao su tổng hợp nén mật độ 

cao, sử dụng để trải lót sàn

Kích thước sản phẩm: 100 cm x 200 cm

Độ dày: 4 cm, 5 cm …

Độ cứng: 35~40 độ shore

Trọng lượng: 10 - 12,5 kg/tấm

Màu sắc: Đỏ, Xám tro, Vàng, Xanh dương, Đen

Hoa văn: ô vuông nhỏ

Chất liệu: PVC, Mút xốp; EVA tổng hợp nén chất lượng cao

Bộ 1

XVII Môn: Pencak Silat
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1

Giáp thi đấu:

được thiết kế với chất vải bố- Ni lông, vải làm tăng độ bền và tuổi 

thọ sử dụng  áo giáp (tránh được tình trạng bông tróc sau một thời 

gian sử dụng như chất liệu simily)

 Bên mặt trong áo giáp lót mút và ống nhựa PVC 12mm, làm giảm 

lực từ đòn đấm đá của đối phương, giúp bảo vệ tốt nhất cho Võ sinh 

tập luyện và thi đấu.

Màu sắc: Đen 2 mặt

Cái 12

2

Đai:

Đai đeo cho vận động viên thi đấu có chất liệu làm băng vải. Ở giữa 

có 1 lớp lót mỏng làm tăng độ bền và đàn hồi cho dây đai

Cái 12

I

a

1
Quần áo tập luyện:

Chất liệu: vải thun co giãn 4 chiều, quần ngắn, áo ngắn tay, cổ tròn.
Bộ 240

2
Vớ tập:

Chất liệu: cotton cao cấp, vớ cổ dài
Đôi 120

3
Quần áo khoác:

Quần áo vải dù, lớp lót lưới bên trong, quần dài, áo dài tay
Bộ 60

4

Găng tay thủ môn:

Chất liệu: Cao su tổng hợp cao cấp

size: 8,9,10

Găng tay có xương ngón tay trợ lực

Đôi 12

5

Giày da tập:

Giầy đá bóng sân cỏ tự nhiên, đinh sắt, mũ giày bằng da tổng hợp 

phối màu, đế cao su

Đôi 240

6

Giày tập thể lực:

Đế giày có thiết kế với đinh dăm cao su nhỏ, thích hợp nhất cho đa 

số sân cỏ nhân tạo, độ bám sàn tốt hơn.

Bề mặt giày làm từ chất da PU, bên trong có lớp lót mềm mại, thoáng 

khí tạo cảm giác thoải mái khi bạn đang lướt trên sân cỏ.

Form giày bè ôm chân. Màu sắc giày trẻ trung, cá tính và nổi bật. 

Logo được in nổi bật tại bề mặt giày

Đôi 240

7

Bóng tập luyện:

được làm từ chất PU cao cấp, có độ bền cao, độ nảy cực chuẩn.

Bóng đạt tiêu chuẩn của FIFA QUALITY PRO

Bóng có cấu tạo nhiều lớp, ruột làm bằng cao su cao cấp, giữ hơi tốt.

Bóng phù hợp với nhiều loại sân như sân cỏ thường, sân cỏ nhân 

tạo...

Quả 50

8

Áo chiến thuật:

Chất liệu: Vải lưới thoáng mát.

Màu sắc: Dạ quang

Cái 40

9

Lưới cầu môn:

Lưới đặc biệt, kiểu hình hộp

Kích thước : 7.50 m x 2.50 m x 2.00 m x 2.00 m.

Lưới làm bằng sợi 4.0 mm polyethylene - Ô 120 mm.

Các góc và các biên lưới được gia cố thêm băng PVC tăng độ vững 

chắc cho lưới.

Lưới đan tay, nguyên liệu đã qua xử lí chống lão hóa

Bộ 2

D. TRANG PHỤC, DỤNG CỤ TẬP LUYỆN VÀ THI ĐẤU CHO ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ U17, U19, U21

Tiền trang cấp thường xuyên (2 lần/năm): U15,U17, U19, U21(Đội tuyển)

Trang cấp tập luyện
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10
Mắc cơ tập luyện:

Loại mắc cơ chiến thuật dẫn bóng 20 cm. Chất liệu: nhựa tổng hợp
Cái 30

b

1
Quần áo thi đấu:

Chất liệu: Vải thun cao cấp, co giãn 4 chiều, quần áo ngắn + In logo
Bộ 240

2
Vớ:

Chất liệu: cotton cao cấp, vớ cổ dài.
Đôi 240

3

Găng tay thủ môn:

Chất liệu: Cao su tổng hợp cao cấp

size: 8,9,10

Găng tay có xương ngón tay trợ lực

Đôi 12

4 Giày da thi đấu Đôi 55

5

Giày sinh hoạt (đồng phục họp kỹ thuật thi đấu):

màu đen

Chất liệu thoáng mát, thiết kế cực nhẹ, trên thân giày có các lỗ 

thoáng khí, kết cấu kín chống bụi bám vào trong giày

Đôi 54

6
Quần, Áo sinh hoạt (đồng phục họp kỹ thuật thi đấu):

Chất liệu: Vải thun cotton co giãn , áo tay ngắn + quần dài
Bộ 240

7

Áo chiến thuật:

Chất liệu: Vải lưới thoáng mát.

Màu sắc: Dạ quang

Cái 40

8

Giỏ xách lớn:

Có ngăn bên hông đựng giày riêng biệt (Có lỗ thoát khí ) Hoặc có thể 

đựng đồ ướt.

Ngăn phụ kiện bên hông còn lại.

Phía trước túi cung cấp 1 ngăn nhỏ có khóa kéo Kích thước khoảng : 

50 x 28 x 30 cm

Cái 60

9

Giỏ đựng giày:

Chất liệu: Vải Sài Gòn, khóa siêu bền

Kích thước khoảng: 40*20*20 cm

Túi có 2 ngăn chính, túi có cả quai xách và quai đeo rất tiện lợi.

Cái 60

II

a

1
Quần áo tập:

Chất liệu: vải thun co giãn 4 chiều, quần ngắn, áo ngắn tay, cổ tròn.
Bộ 104

2
Vớ tập:

Chất liệu: cotton cao cấp, vớ cổ dài.
Đôi 104

3

Miếng lót bảo vệ cẳng chân Bóng đá:

Vỏ ngoài là chất liệu nhựa cao cấp kết hợp cùng lớp mút mềm ở mặt 

trong, bọc bảo vệ ống đồng, chịu lực tốt bảo vệ người chơi thể thao 

khi thi đấu

Đôi 52

4
Quần áo khoác:

Quần áo vải dù, lớp lót lưới bên trong, quần dài, áo dài tay
Bộ 26

5

Găng tay thủ môn:

Chất liệu: Cao su tổng hợp cao cấp

size: 8,9,10

Găng tay có xương ngón tay trợ lực

Đôi 6

6

Giày da tập luyện:

Giầy đá bóng sân cỏ tự nhiên, đinh sắt, mũ giày bằng da tổng hợp 

phối màu, đế cao su

Đôi 52

Trang cấp tập luyện chuẩn bị giải

Trang cấp thi đấu (U19, U21)

Tham gia thi đấu lứa tuổi  - U17: 28 người (03 HLV, săn sóc viên và 24 VĐV)
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7

Giày tập thể lực:

Đế giày có thiết kế với đinh dăm cao su nhỏ, thích hợp nhất cho đa 

số sân cỏ nhân tạo, độ bám sàn tốt hơn.

Bề mặt giày làm từ chất da PU, bên trong có lớp lót mềm mại, thoáng 

khí tạo cảm giác thoải mái khi bạn đang lướt trên sân cỏ.

Form giày bè ôm chân. Màu sắc giày trẻ trung, cá tính và nổi bật. 

Logo được in nổi bật tại bề mặt giày

Đôi 52

8

Bóng động lực:

được làm từ chất PU cao cấp, có độ bền cao, độ nảy cực chuẩn.

Bóng đạt tiêu chuẩn của FIFA QUALITY PRO

Bóng có cấu tạo nhiều lớp, ruột làm bằng cao su cao cấp, giữ hơi tốt.

Bóng phù hợp với nhiều loại sân như sân cỏ thường, sân cỏ nhân 

tạo...

Quả 50

9

Áo chiến thuật:

Chất liệu: Vải lưới thoáng mát.

Màu sắc: Dạ quang

Cái 40

10
Mắc cơ tập luyện:

Loại mắc cơ chiến thuật dẫn bóng 20 cm. Chất liệu: nhựa tổng hợp
Cái 40

b

1
Quần áo thi đấu:

Chất liệu: Vải thun cao cấp, co giãn 4 chiều, quần áo ngắn + In logo
Bộ 56

2
Vớ:

Chất liệu: cotton cao cấp, vớ cổ dài.
Đôi 56

3

Găng tay thủ môn:

Chất liệu: Cao su tổng hợp cao cấp

size: 8,9,10

Găng tay có xương ngón tay trợ lực

Đôi 6

4
Giày da thi đấu:

Giầy bóng đá 
Đôi 28

5

Giày sinh hoạt (đồng phục họp kỹ thuật thi đấu):

màu đen

Chất liệu thoáng mát, thiết kế cực nhẹ, trên thân giày có các lỗ 

thoáng khí, kết cấu kín chống bụi bám vào trong giày

Đôi 28

6
Quần áo sinh hoạt (đồng phục họp kỹ thuật thi đấu):

Chất liệu: Vải thun cotton co giãn , áo tay ngắn + quần dài
Bộ 56

7
Áo khởi động (trước trận đấu):

Vải thun cao cấp, co giãn 4 chiều, áo ngắn tay, cổ tròn
Bộ 56

8

Miếng lót bảo vệ cẳng chân Bóng đá:

Vỏ ngoài là chất liệu nhựa cao cấp kết hợp cùng lớp mút mềm ở mặt 

trong, bọc bảo vệ ống đồng, chịu lực tốt bảo vệ người chơi thể thao 

khi thi đấu

Đôi 56

9

Bóng thi đấu:

được làm từ chất PU cao cấp, có độ bền cao, độ nảy cực chuẩn.

Bóng đạt tiêu chuẩn của FIFA QUALITY PRO

Bóng có cấu tạo nhiều lớp, ruột làm bằng cao su cao cấp, giữ hơi tốt.

Bóng phù hợp với nhiều loại sân như sân cỏ thường, sân cỏ nhân 

Quả 10

Tổng giá trị gói thầu (bao gồm thuế GTGT): 5.770.840.000 đồng

(Bằng chữ: Năm tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng)./.

Trang cấp thi đấu
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